Ôn tập
Câu 1. Số electron tối đa ở phân lớp d là:
Câu 2. Số electron tối đa ở phân lớp f là:
Câu 3. Biết nguyên tử cacbon gồm: 6 proton, 6 nơtron và 6 electron, khối lượng 1 mol nguyên tử cacbon là
Câu 4. Một nguyên tử có 9 electron ở lớp vỏ, hạt nhân của nó có 10 nơtron. Số hiệu nguyên tử đó là
Câu 5. Số electron tối đa trong các lớp L, M lần lượt là
Câu 6.Số electron tối đa có thể phân bố trên lớp thứ 4 trong vỏ nguyên tử là
Câu 7. Nhận định nào đúng?
A. Tất cả các nguyên tố mà nguyên tử có 4 electron ở lớp ngoài cùng đều là kim loại.
B. Tất cả các nguyên tố mà nguyên tử có 4 electron ở lớp ngoài cùng đều là phi kim. 
C. Tất cả các nguyên tố mà nguyên tử có 2 electron ở lớp ngoài cùng đều là kim loại.
D. Tất cả các nguyên tố mà nguyên tử có 7 electron ở lớp ngoài cùng đều là kim loại
Câu 8. Nhận định nào đúng?
Câu 9. Cấu hình electron nào sau đây viết không đúng?
A. 1s2 2s2. 		B. 1s2 2s2 2p6. 	C. 1s2 2s2 2p5. 	D. 1s2 2s2 2p7.
Câu 10. Cho biết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố sau:
           X: 1s2 2s2 2p6 ;             Y: 1s2 2s2 2p6 3s1; 
           Z: 1s2 2s2 2p6 3s2;        T: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 ; 
Các nguyên tố kim loại là:
Câu 11. Cho biết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố sau:
           X:  1s2 2s2 2p6 ;           Y: 1s2 2s2 2p6 3s1; 
           Z: 1s2 2s2 2p6 3s2;        T: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 ; 
Nguyên tố phi kim là :
Câu 12. Lớp thứ 3 (lớp ngoài cùng) của nguyên tử X có chứa 5 electron. Nguyên tử X có điện tích hạt nhân là: 
Câu 13. Số oxi hoá của các nguyên tố clo, lưu huỳnh trong các hợp chất HCl, HClO3, SO2, SO3 lần lượt là:
Câu 14. Chất nào sau đây vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử?
A. Cl2.		B. H2SO4.			C. H2S.		D. F2.
Câu 15. Chất nào sau đây chỉ có tính oxi hoá?
A. Cl2.		B. H2SO4.			C. H2S.		D. F2.
Câu 16. Chất nào sau đây chỉ có tính khử?
A. Cl2.		B. H2SO4.			C. H2S.		D. SO2.
Câu 17. Tính chất hoá học cơ bản của các nguyên tố thuộc nhóm halogen là:
Câu 18. Cho phản ứng: 2NH3 + 3Cl2   N2 + 6HCl. Trong đó Cl2 đóng vai trò
Câu 19. Cho phản ứng: 2NH3 + 3Cl2   N2 + 6HCl. Trong đó NH3 đóng vai trò
Câu 20. Nguyên tố M thuộc chu kì 3, nhóm VA. Cấu hình electron của nguyên tử M là:
A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3.		B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5.
C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4.		D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6.
Câu 21. Một nguyên tử  có cấu hình electron là: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. Nguyên tử này  thuộc: 
A. chu kì 3, nhóm VIIA.		B. chu kì 3, nhóm VA.
C. chu kì 3, nhóm VB.		D. chu kì 3, nhóm VIIB.
Câu 22. Một nguyên tử  có cấu hình electron là: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8. Nguyên tử này  thuộc: 
A. chu kì 4, nhóm VIIIB.		B. chu kì 4, nhóm VIIIA.
C. chu kì 3, nhóm VIIIB.		D. chu kì 3, nhóm VIIIA.
Câu 23. Cho phản ứng: FeCl2+ Cl2  FeCl3
Tổng hệ số cân bằng (nguyên, tối giản) trong phản ứng là:	
A. 7.			B. 8.			C. 5.			D. 6.
Câu 24. Thành phần nước Giaven gồm:		
A. NaCl, NaClO,Cl2 , H2O. 		B. NaCl, H2O.	
C. NaCl, NaClO3, H2O.			D. NaCl, NaClO, H2O.
Câu 25. Cho sơ đồ phản ứng : aFe2O3 + bCO   cFe + dCO2.	
Hệ số a, b, c, d tương ứng là:			
Câu 26. Số oxi hoá của Nitơ trong NH4+, NO2, HNO3 lần lượt là:	
Câu 27. Sục từ từ khí SO2 đến dư vào dung dịch Br2 , hiện tượng xảy ra là
 A. màu dung dịch đậm dần.		B. có kết tủa màu trắng.
 C. xuất hiện khí màu trắng .		D. dung dịch nhạt màu dần rồi mất màu.
Câu 28. Anion X-  có cấu hình electron của phân lớp ngoài cùng là 3p6. 
Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là: 
Câu 29. Oxit cao nhất của nguyên tố R là R2O5, trong hợp chất với oxy R chiếm 25,9 % về khối lượng. Nguyên tố R là:				
Câu 30. Trong những nhận định dưới đây, nhận định nào sai?
A. Trong một chu kì, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, tính kim loại của các nguyên tố giảm, tính phi kim tăng.
B. Trong một nhóm A, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tính kim loại của các nguyên tố tăng, tính phi kim giảm.
C. Trong một chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tính kim loại của các nguyên tố tăng, tính phi kim giảm.
D. Trong một nhóm A, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, hoá trị của các nguyên tố không đổi.
Câu 31. Nguyên tố R có công thức oxit cao nhất là RO3. Công thức hợp chất khí của R với hiđrô là:
Câu 32. Chất nào sau đây không tác dụng với dung dịch HCl?		
A. Fe.			B. Cu.		C. AgNO3.			D. CaCO3.
Câu 33. Nguyên tử A có cấu hình electron: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3. Ion A3-  có cấu hình electron là:
A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6.			B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5.	
C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2.			D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1.
Câu 34. Cộng hóa trị của cacbon trong CH4 là:		
Câu 35. Clo đóng vai trò gì trong phản ứng sau: 
2NaOH + Cl2    NaCl + NaClO + H2O.
Câu 36. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố nhóm halogen là:	
A. ns2 np5.		B. ns2 np3.		C. ns2 np4.		D. ns2 np6.
Câu 37. Hợp chất khí với hiđro của nguyên tố M là MH3. Công thức oxit cao nhất của M là:
A. M2O.		B. M2O5.		C. MO3.		D. M2O3.
Câu 38. Nguyên tố X thuộc nhóm VIA, công thức oxit cao nhất của nguyên tố X là:
Câu 39.  Cation R+  có cấu hình electron của phân lớp ngoài cùng 2p6. Vị trí R trong bảng tuần hoàn là:
Câu 40. Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử S (Z = 16) là:	
Câu 41. Trong hợp chất CaF2;  Ca có điện hóa trị là:		
Câu 42. Những chất nào sau đây được dùng để điều chế clo trong phòng thí nghiệm từ một phản ứng?
A. NaCl, H2SO4.		B. NaCl, BaCl2.	C. KCl, MnO2.	D. KMnO4, MnO2.
Câu 43. Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm chung của các nguyên tố halogen?
A. Là những phi kim điển hình.		
B. Đều có 7 electron ở lớp ngoài cùng.
C. Đều thuộc nhóm VIIA trong bảng hệ thống tuần hoàn.
D. Có tính khử mạnh
Câu 44. Cho các phản ứng sau:		
(1) CaCO3   CaO + CO2		(2) CuO + H2   Cu + H2O.		
(3) 2H2S + O2   2S + 2H2O		(4) CaO + H2O   Ca(OH)2.	
Các phản ứng oxi hoá - khử là:		
Câu 45. Phản ứng: Cl2 + 2NaBr    2NaCl + Br2 , chứng tỏ:	
A. Clo có tính khử mạnh hơn Brom.	B. Clo có tính oxi hoá mạnh hơn Brom.
C. Clo có tính oxi hoá yếu hơn Brom.	D. Clo vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử.
Câu 46. Cho biết độ âm điện của O(3,44); Cl(3,16). Liên kết trong phân tử Cl2O7; Cl2; O2 là liên kết:
Câu 47. Thuốc thử dùng để nhận biết HCl và muối clorua là:
[bookmark: _GoBack]Câu 48. Công thức cấu tạo đúng của CO2 là:		
A. O = C = O.	B. O  C  O.	C. O = C  O.	D. O - C = O.
Câu 49. Câu nào sau đây diễn tả đúng tính chất của SO2?	
A. vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử.		B. chỉ có tính khử mạnh.	
C. không có tính oxi hoá, không có tính khử. 	D. chỉ có tính oxi hoá mạnh.	
Câu 50. Khối lượng NaOH cần dùng để trung hòa hết 200 ml dung dịch HCl nồng độ 1M là
